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DỰ TOÁN

Thu - Chi tiền nước uống tinh khiết
Năm học 2024-2025
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương hướng dẫn về việc quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
Căn cứ Công văn số 2528/HDLN SGDĐT-TC ngày 15/11/2024 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Tài chính về việc hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ nghị quyết các cuộc họp: lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo, ban chi ủy, hội đồng trường, họp ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS), họp cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường, 

Căn cứ thực tế hình hình CSVC, học sinh của trường Tiểu học Ngũ Phúc;

Trường Tiểu học Ngũ Phúc xây dựng kế hoạch thu - chi tiền nước uống tinh khiết đóng bình như sau:


I/ Dự toán thu tiền nước uống tinh khiết:
· Tổng số HS toàn trường: 685 .

· Số lít nước bình quân HS uống trong ngày: 0,5 lít/HS/ngày

· Giá 01 lít nước tinh khiết nhà cung cấp báo là: 1.000 đ/lít. 

· Tổng số tiền 01 hs/ tháng: 22 ngày x0.5 lít x 1.000đ= 11.000 đồng.

Nhà trường đã thảo luận với nhà cung cấp điều chỉnh giá xuống còn 7.000 đ/tháng/HS. HS uống theo nhu cầu, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, hết công ty lại chở về. 
- Mức thu = 7.000đồng/hs/tháng ; Thu 9 tháng/năm học.
( HS  thuộc diễn hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật được  miễn







                                                                               ĐVT: đồng
	STT
	Khối
	Số HS
	HS miễn
	Số HS nộp
	Số tiền/tháng
	Số tháng
	Tổng số tiền

	1
	1
	130
	5
	125
	7.000
	9
	7.875.000

	2
	2
	138
	4
	134
	7.000
	9
	8.442.000

	3
	3
	138
	4
	134
	7.000
	9
	8.442.000

	4
	4
	151
	5
	146
	7.000
	9
	9.198.000

	5
	5
	128
	5
	123
	7.000
	9
	7.749.000

	Tổng cộng
	685
	23
	662
	
	
	41.706.000


II/ Dự toán chi tiền nước uống tinh khiết:

Theo kế hoạch dự kiến thu nhà trường lập dự toán chi như sau:

	Nội dung
	Diễn giải
	Số tiền

	 - Chi trả tiền mua nước uống về cơ sở nước uống tinh khiết Hải Hà học kỳ I năm học 2024-2025
	Chi học kỳ I: 4 tháng x 7.000đx 662 hs
	18.536.000

	 - Chi trả tiền mua nước uống về cơ sở nước uống tinh khiết Hải Hà học kỳ II năm học 2024-2025
	Chi học kỳ II: 5 tháng x 7.000đ x 662 hs
	23.170.000

	Tổng chi năm học 2024-2025
	
	41.706.000


Trên đây là dự toán thu - chi tiền nước uống tinh khiết năm học 2024 - 2025. 

	          Hiệu trưởng

Đào Quốc Lập
	          
	Người lập biểu
Trần Thị Thành
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                               Ngũ Phúc, ngày 27  tháng 12  năm 2024


DỰ TOÁN

Thu - Chi tiền vệ sinh năm học 2024 - 2025

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương hướng dẫn về việc quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ thực tế hình hình CSVC, học sinh của trường Tiểu học Ngũ Phúc;

Trường Tiểu học Ngũ Phúc xây dựng kế hoạch thu tiền vệ sinh như sau:


I/ Dự toán thu tiền vệ sinh:

-Mức thu 15.000đồng/HS/tháng x 9tháng =135.000đồng/HS/năm học(với HS tự quét lớp)
-Mức thu: 23.000đ/HS/tháng x 9 tháng = 207.000 đồng/HS/năm học (với HS thuê quét lớp) 
	STT
	Khối
	Số HS
	HS miễn
	Số HS nộp
	Số tiền/tháng
	Số tháng
	Tổng số tiền
( đồng)

	1
	1
	130
	5
	125
	23.000
	9
	25.875.000

	2
	2
	138
	4
	134
	23.000
	9
	27.738.000

	3
	3
	82
	2
	80
	23.000
	9
	16.560.000

	4
	3
	56
	2
	54
	15.000
	9
	7.290.000

	5
	4
	151
	5
	146
	15.000
	9
	19.710.000

	6
	5
	128
	5
	123
	15.000
	9
	16.605.000

	Tổng cộng
	685
	23
	662
	
	
	113.778.000


II/ Dự toán chi tiền vệ sinh:

Theo kế hoạch dự kiến thu nhà trường lập dự toán chi như sau:

	Nội dung
	Diễn giải
	Số tiền

	- Chi trả tiền lao công
	Điểm Trung tâm: 9,5 tháng x 5.600.000
	53.200.000

	
	Điểm Quảng Đạt: 9.5 tháng x 3.000.000
	28.500.000

	 - Chi mua nước tẩy rửa nhà VS
	30.000đ x 18 chai/tháng x 9 tháng
	4.898.000

	- Giấy vệ sinh
	2 bịch x 40.000đ/bịch  x 24 lớp x 9T
	17.280.000

	 - Chi thu gom rác mang đi
	500.000đ/ tháng x 9 tháng
	4.500.000

	- Chi mua dụng cụ vệ sinh 
	600.000đ x 9 tháng
	5.400.000

	Tổng chi NH 2024-2025
	
	113.778.000


Trên đây là dự toán thu - chi tiền vệ sinh năm học 2024 - 2025. 

	         Hiệu trưởng                                                                       Người lập biểu

	          
	Ng­êi lËp

	                                                                                                      Trần Thị Thành
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Ngũ Phúc, ngày 26  tháng 12  năm 2024
DỰ TOÁN THU CHI TIỀN HỌC 2 BUỔI/NGÀY

Năm học 2024 - 2025

                   I. Phần thu từ cha mẹ học sinh: 

               1.481.060 đồng/học sinh/năm x 660 học sinh = 977.500.000 đồng

                   II. Phần chi  
ĐV: đồng
STT

Nội dung chi

Số tiết 

Số tiền
 01 tiết

Tổng số tiền

1

Chi trả giáo viên dạy tiết tăng
7820
100.000
782.000.000
2

Chi công tác quản lý ( 15%)

146.625.000
- Hiệu trưởng ( 5,5%)

53.762.500
- Phó HT ( 4,5)

43.987.500
- Công tác chủ nhiệm ( 2%)

19.550.000
- Kế toán ( 2,0 %)

19.550.000
-Quản lý thu,chi trên Aap(1%)( HT+KT)
9.775.000
3

Chi cơ sở vật chất ( 5%)

     48.875.000
………………

TỔNG CHI

977.500.000
                      III. Cân đối thu chi:


                        - Tổng thu: 977.500.000 đồng


                        - Tổng chi :977.500.000 đồng


                        - Đối trừ: Thu - chi = 0 đồng

                       KẾ TOÁN

HIỆU TRƯỞNG


	
	Trần Thị Thành

	
	
	


